
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 61 10210 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 36 2012 LNMTC 2BT 5cm

7 3 31 2002 UBT (P) 8cm

8 4 37 ĐT NXTC 8cm

8 5 30 0010 VS II

8 6 29 1001 UBT (T) 6 cm

9 7 56 2012 UBT (T) 6 cm

9 8 37 0000 VS I

9 9 36 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 40 4003 UBT (P) 7cm

11 11 44 4004 UBT (T) 8 cm

11 12 25 0000 VS 1 + UBT (P)  6cm

13 23 0000 UBT 2bên 5cm

4 0 0

7 1 30 0000 VS 1 + UBT (P) 8cm

7 2 55 4004 UBT (P) 6cm

7 3 24 0000 LNMTCBT (T) 6cm

8 4 53 2002 SSD độ III

8 5 27 0000 UBT 2bên  6cm

9 6 30 0000 UXTC 8 tuần + UBT (T) 6cm

9 7 33 0000 UBT (P) 5cm

9 8 24 1001 UBT (P) 6cm

11 9 41 3023 UBT (P) 8cm

11 10 36 0000 VS I

11 11 23 ĐT UBT (P) 6cm KIM CHI + LỘC.TT

TR.THẢO + ANH THI.TT

LƯU + Đ.THẢO + PHONG.TT

Đ.THẢO + PHONG.TT

Đ.THẢO + PHONG.TT

KIM CHI + LỘC.TT

KIM CHI + LỘC.TT

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + AN

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + TR.THẢO + ANH THI.TT

N.DIỆP + TÔ NGUYỆT + QUANG NHẬT.TT

TÔ NGUYỆT + QUANG NHẬT.TT

TÔ NGUYỆT + QUANG NHẬT.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

BS PHẨU THUẬT

B.P.NGA + B.TUYẾT.PNT + KIM NGỌC.CKI PNT

PHAN NGA + QUANG THANH + BÙI PHƯỢNG

BÙI PHƯỢNG + THÙY.TT

BÙI PHƯỢNG + THÙY.TT

XUÂN CẨM + TÚ NGÂN + LỆ THU.TT

TÚ NGÂN + LỆ THU.TT 

TÚ NGÂN + LỆ THU.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC 

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 21/11/2011 đến ngày 27/11/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

LÊ THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

BẠCH THỊ THANH

CHOON SOCHEN DA

PHAN THỊ DUNG

TRẦN THỊ YẾN HOANH

THÂN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN TUYẾT NGA

NGUYỄN HỒNG LỤC

NGUYỄN THỊ HIẾU

BN TNTC

NGUYỄN THỊ YẾN ANH

NGUYỄN THỊ BẮP

VÕ THỊ MỸ TRANG

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

TÔ THỊ NGỌC ANH

PHẠM THỊ TOÁN

HOÀNG THỊ NGA

PHAN THỊ TUYẾT VUI

NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

ĐẶNG KIM LOAN

VÕ THỊ KIM NHUNG

THỊ VUI

PHẠM THỊ SÁNG

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

9193

9178

9207

9173

9417

9177

9243

9176

9463

9751

SHC

9215

9325

9130

9486

9120

9085

9404

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9119

9181

9157

9129

PM

Ngày: 21/11/2011 

Ngày: 22/11/2011 

9114

9131

9340



12 26 ĐT UBT (T) 8cm

13 23 1001 UBT 2bên 5cm

14 21 ĐT UBT (T) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 0000 Tiểu không KS khi gắng sức

7 2 45 2002 UBT(T) 12cm, CĐPB: Ứ dịch TV

7 3 22 0000 VS 1 + UBT (P) 4cm

8 4 51 5005 UBT (T)/ Tiểu đường, cao HA

8 5 30 0000 VS I

8 6 22 0000 UBT (T) 7 cm

9 7 45 3013 UBT (P) 8cm/VMC Cắt TC

9 8 21 ĐT UBT (P) 10cm

9 9 19 ĐT UBT (P) 9cm

11 10 40 2012 UBT (P) 7cm

11 11 33 3003 UBT (T) 6cm

11 12 32 2012 UBT (T) 6 cm

11 13 23 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 6026 UBT (P) 9cm

7 2 46 2002 UBT 2bên 8cm, CĐPB: Ứ dịch TV

7 3 29 2012 UBT (P) 5cm

8 4 48 3023 SSD độ III

8 5 24 0000 VSI 

9 6 42 2002 UBT (P) 7cm

9 7 37 ĐT UBT (T) 7 cm

9 8 19 ĐT UBT (P) 6cm

11 9 41 1001 UBT 2bên 7cm

11 10 25 ĐT UBT (P) 6cm N.QUANG + H.QUYÊN

PHAN NGA + THƯƠNG.BM + K.HOÀNG

K.HOÀNG + THÀNH.TT

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

N.QUANG + H.QUYÊN

NHU + THẢO.TT 

THĂNG.BM + HOÀI THƯ (S)

THĂNG.BM + THÚY AN.TT (C)

D.MINH + HỒ HOA + YÊN

D.MINH + HỒ HOA + YÊN

HỒ HOA + YÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

HUỲNH HẢI + TRINH.TT   

HUỲNH HẢI + TRINH.TT

NHU + THẢO.TT

MỸ NHI + QUANG THANH + THU NGUYỆT

THU NGUYỆT + PHI LONG.TT

THU NGUYỆT + PHI LONG.TT

PHAN NGA + H.THẮM + QUANG NHẬT.TT

H.THẮM + QUANG NHẬT.TT

H.THẮM + QUANG NHẬT.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HIẾN MINH + KIỀU LOAN(S)

HIẾN MINH + PHÚC.TT(C)

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt TOT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

VÕ THỊ THANH HỒNG

NGUYỄN THỤY HẠ QUYÊN

NGUYỄN THỊ ĐÀO

ĐẶNG THỊ TÀI

NGUYỄN THỊ CÒN

PHẠM THỊ TUYẾT

TRẦN MAI TRINH

TRỊNH KIM MY

NGUYỄN NGỌC DIỄM

LÂM THỊ NGỌC QUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

LA THỊ MAI

THỊ HỒNG CẨM

HỒ THỊ NGỌC DIỆP

PHẠM THỊ BÍCH PHƯƠNG

TRẦN THỊ THÙY LINH

VÕ THỊ MỸ CHÂU

VŨ THỊ TIỆP

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

HỒ KIM PHƯỢNG

LÊ THỊ NGỌC MY

LÊ THỊ THU HƯƠNG

PHẠM THỊ HIỀN

DƯƠNG THỊ THÚY AN

NGUYỄN THỊ HUYỀN

PHÙNG THỊ KIM YẾN

BN TNTC

9266

9283

9355

9253

9477

9473

9268

9529

9343

9256

9385

9221

9926

9250

9974

9344

9204

9278

9105

9244

9185

9390

9490

9218

9487

9195

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/11/2011 

Ngày: 24/11/2011 



11 11 22 ĐT UBT (P) 6cm

12 26 1001 UBT  6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 56 5015 SSD độ III + UBT (T)

7 2 29 0010 VS II , UBT (P) 6cm/VMC TNTC

8 3 50 2002 UBT (P) 5cm

8 4 41 1001 UXTC + UBT (P)  7cm

8 5 30 0000 UBT 2bên 10cm

9 6 41 2012 UBT (P) 10cm

9 7 42 2002 UBT  7cm

9 8 20 0000 LNMTCBT (P) 7cm

11 9 49 ĐT UBT (T) 5 cm

11 10 35 0010 UBT (T) 9 cm

11 11 30 0000 VS I

11 12 26 ĐT UBT (P) 6cm

13 41 2002 UBT (P) 5cm

H.HIỆP + QUẾ LÂM.TT

Q.HIẾU + BÍCH.TT

Q.HIẾU + BÍCH.TT

H.TRUNG + KIM ANH.TT

H.TRUNG + KIM ANH.TT

DỰ BỊ

THỐNG + TRƯỜNG.TT

HƯNG.PNT + N.ĐIỆP2 + HÀ ANH.TT

HƯNG.PNT + N.ĐIỆP2 + HÀ ANH.TT

HƯNG.PNT + HÀ ANH.TT

H.HIỆP + QUẾ LÂM.TT

H.HIỆP + QUẾ LÂM.TT

N.QUANG + H.QUYÊN

DỰ BỊ

N.QUANG + ĐIỀN (S)

N.QUANG + TRÀ.TT(C)

THỐNG + M TUYẾT + TRƯỜNG.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 18 tháng 11 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô, Bóc 

UBT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD, Nếu KĐ - mổ hở

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ CHUNG THỦY

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

LÊ THỊ THANH NGA

HUỲNH THỊ THIÊN HƯƠNG

ĐỖ NGUYỆT HỒNG

CAO LONG EM

NGUYỄN DƯƠNG THÙY LIÊN

DIỆP THỊ THẠCH

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

TRẦN THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ TÂM ANH

PHÙ THỊ PHƯƠNG LINH

LÊ THỊ KIM THU

TRẦN THỊ  HUYỀN NHƯ

PHAN THỊ ÚT EM

BN TNTC

BN TNTC

9342

9383

9265

9733

9290

9297

9328

9292

9307

9392

9931

9933

9611

9238

9279

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/11/2011 


